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MÔN: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Giáo án số: 1 


Số tiết dạy: 4



Số tiết đã dạy: 0 
TÊN BÀI:  Unit 1: Introduction to the car
* Mục đích: 
- To increase students’ knowledge of automobile terms in general.
- To develop students' knowledge of recommending about some types of cars.
- To develop all four language skills within an automobile context.
- To develop academic skills such as note taking

- To provide material and information for further automative topic and language based studies.
* Yêu cầu: 
By the end of this unit, students know and be able to 
- read and write about automobile terms in general and some useful factors involved in buying a car. 

- have certain knowledge about types of cars.

- express their opinions and agreeing or dis agreeing

- use correcly grammar point: Adverbs of frequency.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:    Số học sinh vắng:          Tên: 


Nội dung cần nhắc nhở:

· Giáo trình

· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.

· Trang phục đúng qui định.

· Nội qui phòng lab/vệ sinh phòng học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: None

III. BÀI GIẢNG MỚI:

· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, tài liệu, projector + máy tính.
· Nội dung, phương pháp:

· Tuần thứ 1: 
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	 The factors people consider when buying a car  (page 6)

	25’
	Teacher provides vocabulary for various important factors of a car. 

 Explaining of the subject that is to be learned. 

	2
	 The questionnaire (page 6)


	25’
	Students use phrases of sentences to express their opinions.

Collaborative discussion group

	3
	 The types of cars (page 7)


	      40’
	Student’s use of pictures elicits questions and answers them.




· Các nội dung sinh viên cần tự học ở nhà:

	Trang
	Nội dung tự học
	Mục tiêu

	Page

5
	+ 1. Listen to the disk about different opinions about cars 

+ 2. Do the exercise on page 5 

+ Listen to the disk about the standard features of a car.


	- Improving listening skill. 

- Students will understand the notion of particular traits of some kinds of cars.

- Students will learn to distinguish types of cars. 


· Tuần thứ 2: 

	4
	 Speaking (page 9)

	40’
	Students learn the phrases of a car description.

Vocabulary drill 

	5
	 Work together with a partner  (page 9)


	40’
	Students improve speaking skill through role-playing.

Pair work


· Các nội dung sinh viên cần tự học ở nhà:
	Page

6
	+ Learn Opinions and Agreeing or Disagreeing by heart (on page 6)

+ Learning Recommending by heart (on page 9)

+ Complete the puzzle on page 10


	- Students can use phrases or sentences to communicate to other student about particular traits of a car.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 5 phút


Nêu vấn đề, đàm thoại – Nhấn mạnh các nội dung quan trọng của bài học.
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 5 phút

1. How often do you travel on holiday by car?

2. How often do you hire a car?

3. Do you know another word for motor?
4. What is the name of the car which has car’s capacity to go fast and accelerate quickly?

5. What is a very important buying factor?
6. What are features that can save your life?

7. How often do you pick up hitch-hikers?

8. How often do you go over the speed limit?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


	Ngày 05 tháng 09 năm 2016
Chữ ký giáo viên
             VƯƠNG THANH THỦY
           


	Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………..


Môn: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
  Giáo án số: 2

 Số tiết: 06


Tổng số tiết đã giảng:  04


TÊN BÀI: Unit 2: The exterior
* Mục đích:

- To provide students with knowledge of the exterior car parts and car production.

- To familiarise students with parts of the Listening test of the TOEIC exam.

           - To develop four students’ skill such as listening, speaking, reading, writing skills.

           - To review grammar point: the passive
* Yêu cầu:


By the end of the unit students can:

- use correctly the passive form.

- describing the car production process in their own words.


- use influently telephone phrases.  

I-ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng…..Tên:…………………. 
Nội dung cần nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.

· Trang phục đúng qui định.

II- KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 15 phút. Tên:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:

- Check vocabulary of the last lesson: Answer the questions: 
1. What do you think the most important buying car factor? 

2. What’s your opinion of car design?

3. Can you list some factors involved in buying a car?

III-GIẢNG BÀI MỚI: 

· Tuần thứ 3: 
	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	1
	 Label the parts of the car (page 12)

	30’
	Correct use of words

+ Vocabulary drill



	2
	2. Complete the sentences using learnt words (page 13)


	20’
	Improving vocabulary through the use of words.
+ Explaining

	3
	Match the words from the boxes (page 13)


	25’
	Students will learn to distinguish between American English and British English.
+ Use of diagrams, and charts by instructor in teaching




· Các nội dung sinh viên cần tự học ở nhà:

	Trang
	Nội dung tự học
	Mục tiêu

	Page

14
	+ 1. Read the text Built to order 
	- Provide students with context for grammar or subject areas 

- Students will develop their reading comprehension skills.


	· Tuần thứ 4: 

4
	Complete the diagrams (page 15) 


	40’
	Students use technology to collect information from a source.

+ Group work

	5
	Grammar point: The passive
Complete the sentences using the passive form (page 15)


	25’
	Students will develop their reading comprehension skills.

Correct use of the passive form.

	6
	Speaking (page 13)


	25’
	Teacher helps students to develop their speaking skills.




· Các nội dung sinh viên cần tự học ở nhà:
	Page

16
	+ Do exercise 

+ Listen to the recording to check student’s answers to exercise above 


	- Improving listening skill 

- Students will learn about the steps for changing a tyre.


· Tuần thứ 5: 
	7
	8D Report (page 18)
	35’
	+ Reproduction


· Các nội dung sinh viên cần tự học ở nhà:
	Page

19
	+ Output : Read the magazine article and answer the questions. The Smart
	- Improving reading skill.

- Use information from the article to elicit questions and answer them.


IV-TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 5 phút

 - Teacher retells the lesson. 

V-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

 - Translate the text into Vietnamese

VI-TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.


_ Time is enough to explain the lesson.

                                            

                                Ngày 05 tháng 09 năm 2016

 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


          Chữ ký giáo viên
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MÔN: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Giáo án số: 3


Số tiết dạy: 05

Số tiết đã dạy: 10


TÊN BÀI: 
Unit 3: The interior 

* Mục đích:

- To help students focus on fluency when speaking about the car interior.
- To develop students’ communication skills

- To develop students’ listening, speaking, writing, reading skills
* Yêu cầu:

By the end of this unit students can:

         
- use their knowledge to read the text about technology.


     
- practice exercises fluently and exactly.



- understand the dialogue between a driving instruction and a learner taking the first driving lesson.
I-ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng………Tên:…….

     Nội dung cần nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.

· Trang phục đúng qui định.

 II- KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 10 phút. Tên:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


  Câu hỏi kiểm tra: 



Students answer the questions by themselves.

III-GIẢNG BÀI MỚI: 

· Tuần thứ 6: 
	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	        Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	1


	Label the parts of a car interior (page 20)


	   20’
	 Enlarging students’ vocabulary and improving writing skill.
 Improving speaking skill.

	2
	Complete the sentences (page 21)
	    20’
	Improving speaking skill



	3
	Match the numbers to the instruments (page 21)


	    20’
	Improving writing skill through filling out the blanks. 

+ Use of table by instructor in teaching

	4
	Speaking


	    20’
	+ Explaining and describing


· Các nội dung sinh viên cần tự học ở nhà:

	Trang
	Nội dung tự học
	Mục tiêu

	Page

22
	+ Listen to the disk and complete the following dialogue
	- Enlarging students’ vocabulary and improving listening skill.


· Tuần thứ 7: 
	5
	Answer the questions (page 23)
	40’
	+ Explaining;  

+ Group work

	6
	Complete the e-mail (page 24)
	    50’
	Learn how to reply to the e-mail.

Students communitate to  other people  or  customers. Through the Internet


· Các nội dung sinh viên cần tự học ở nhà:

	Trang
	Nội dung tự học
	Mục tiêu

	Page

26
	+ Complete the puzzle
	- Continue to improve vocabulary through playing.


· Tuần thứ 8: 
	7
	Read and answer the questions 

( page 26)


	    35’
	Improving on analyze skill through reading the test or collected information from another sources.


IV- TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 5 phút

Retell the main points of the lesson.
V- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian: 05   phút


- Students practice by themselves.

VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương, pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên


 Time is enough to explain the lesson.

   


                                               Ngày 05 tháng 9 năm 2016

 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

             Chữ ký giáo viên
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………..


MÔN: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Giáo án số: 4


Số tiết dạy: 01

Số tiết đã dạy: 15



TÊN BÀI: 
Review (Unit 1 – Unit 2 – Unit 3)

* Mục đích:

- To develop students’ listening, speaking, writing, reading skills

     
- To review our students of what they have learnt from Unit 1-> Unit 3

     
- To help them to do the mid-term test better.

* Yêu cầu:

By the end of this unit students can:

         
- use their knowledge to do the mid-term test.


     
- practice exercises fluently and exactly.



- deepen their knowledge about what they learnt. 

I-ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng………Tên:…….

     Nội dung cần nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.

· Trang phục đúng qui định.

 II- KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 0 phút. Tên:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


  Câu hỏi kiểm tra: 



Students answer the questions by themselves.

III-GIẢNG BÀI MỚI: 

· Tuần thứ 8: 
	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	         Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	1


	- Revise students some useful expressions they learnt in unit 1, 2 and 3.
- Check and review students some newwords and its definitions.

- Remind students about the use of passive voice in the sentences.

- Give students more exercises about unit 1, 2 and 3.
	   45’
	- Ask and answer
- Explaining and describing

- Explaining


IV- TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 0 phút

Retell the main points of the lesson.
V- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian: 0   phút


- Review more at home.

- Students practice by themselves.

VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương, pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên


 Time is enough to explain the lesson.

   


                                                  Ngày 05 tháng 9 năm 2016

 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

               Chữ ký giáo viên
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TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………..


Môn: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
  Giáo án số:  5 



Số tiết: 01
Tổng số tiết đã giảng: 16

   
TÊN BÀI: 
Mid – term Test
* Mục đích:
- Check knowledge as well as newwords which students learnt in unit 1, 2 and 3.
* Yêu cầu:

     By the end of the mid-term test students can 

- evaluate their competence exactly.
- well-prepared for final – test.
I-ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng…..Tên:………………….

Nội dung cần nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.

· Trang phục đúng qui định.

II-GIẢNG BÀI MỚI: 

· Tuần thứ 9: 
	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	1
	Mid – term Test

	45’
	


IV-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 0 phút

- Prepare unit 4 (page from 27 to page 33) 

V-TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.


Time is enough to explain the lesson.

                                            

                                 Ngày 05 tháng 09 năm 2016

 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

                    Chữ ký giáo viên


         VƯƠNG THANH THỦY
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………..


Môn: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
  Giáo án số:  6  



Số tiết: 05
Tổng số tiết đã giảng: 17


   
TÊN BÀI: 
Unit 4:  Under the bonnet
* Mục đích:
- To give practice in reading for information and argument about some engine layout.
- To discuss their opinions about meterials of car in this unit.
* Yêu cầu:

     By the end of the unit students can 

- describe engine layout.

- describe position and shape

- discuss the question about the bonnet and engine layout.

- understand about GDI engines

I-ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng…..Tên:………………….

Nội dung cần nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.

· Trang phục đúng qui định.

II- KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 0 phút. Tên:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:


 - Check vocabulary of the last lesson.

 
 - Translate the text into Vietnamese.

III-GIẢNG BÀI MỚI: 

· Tuần thứ 9: 
	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	1
	 Learning about the automobile abbreviations 


	25’
	Enlarging students’ vocabulary and improving on important skills such as listening, speaking, reading, writing. Explaining; 



	2
	Label the diagram with some suitable words (page 27)


	20’
	Enlarging students’ vocabulary

Use of diagrams by instructing


· Các nội dung sinh viên cần tự học ở nhà:

	Trang
	Nội dung tự học
	Mục tiêu

	Page

28
	+ Complete the text
	- Improving on reading skill 




· Tuần thứ 10: 
	3
	Find words and complete the sentences 

Match the descriptions of engine layout (page 29)
	45’

45’
	Students learn how to describe engine layout.

Explaining


· Các nội dung sinh viên cần tự học ở nhà:
	Page

30
	+ Learn some words and phrases used to describe position and shape by heart.
	- Enriching technical vocabulary of position and shape. 


· Tuần thứ 11: 
	4
	Work with a partner to do role-play (page 32)
	75’
	Improving on speaking skill through role-playing.

Pair work


· Các nội dung sinh viên cần tự học ở nhà:
	Page 

32
	+ Complete the puzzle
+ Read the article and answer the questions.
	- Enlarging students’ vocabulary

- Improving on reading comprehension skill.


IV-TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 10 phút

 - Complete the puzzle with words from the unit (page 32)

V-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

VI-TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.


Time is enough to explain the lesson.

                                            

                                  Ngày 05 tháng 09 năm 2016

 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN



Chữ ký giáo viên
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TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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MÔN: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Giáo án số: 7


Số tiết dạy: 6


Số tiết đã dạy: 22
TÊN BÀI:  Unit 5:  Performance and technical specifications
* Mục đích:
- Expressing Opinions, Likes and Dislikes about well-known cars.
- Developing vocabulary through brainstorming and dictionary work.
- Developing speaking skills through making a short oral presentation about technical specifications.
* Yêu cầu:

     By the end of the unit students can 


- present fluently about a car


- listen to disk some features of car


- show their expressions with the correct definition  

- talk about dimensions of cars
I-ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng…..Tên:………………….

Nội dung cần nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.

· Trang phục đúng qui định.

II- KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 10 phút. Tên:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:



- Check vocabulary of the last lesson.



- Translate the text into Vietnamese.

III-GIẢNG BÀI MỚI: 

· Tuần thứ 12: 
	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	1
	Read the road tests for three cars  (page 36)
	25’
	Explaining



	2
	Grammar point: Comparisions


	20’
	Asking and answering

	3
	Complete the sentences using the correct form of the adjective


	35’
	Group discussion


· Các nội dung sinh viên cần tự học ở nhà:

	Trang
	Nội dung tự học
	Mục tiêu

	Page

37
	+ Learn Approximating by heart.
	- Improving on speaking skill through using learnt phrases or sentences.


· Tuần thứ 13: 
	4
	Filling out the table (page 40)


	45’
	Develop some skills such as reading, writing.

	5
	Complete the sentences about materials and their properties.
	45’
	Doing individually and guessing. 


· Các nội dung sinh viên cần tự học ở nhà:
	Page

41
	+ Read the text and answer the questions.
	- Develop some skills such as reading, writing.


· Tuần thứ 14: 
	6
	+ Read the text and answer the questions (page 41)

	35’
	Class discussion conducted by teacher


IV-TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 10 phút

 - Teacher retells the lesson tidily.

V-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 05 phút

Ask students to learn by heart all vocabulary.

Review all lessons carefully, prepare for the final test.
VI-TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.


 Time is enough to explain the lesson.

                                            

                              Ngày 05 tháng 09 năm 2016

 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

                 Chữ ký giáo viên


         VƯƠNG THANH THỦY
	Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………..


Môn: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
  Giáo án số:  8 



Số tiết: 02
Tổng số tiết đã giảng: 28

   
TÊN BÀI: 
Review (Unit 1 –> Unit 5)
* Mục đích:

- To develop students’ listening, speaking, writing, reading skills

     
- To review our students of what they have learnt from Unit 1 to Unit 5

     
- To help them to do the final-test better.

* Yêu cầu:

By the end of this unit students can:

         
- use their knowledge to do the final-test.


     
- practice exercises fluently and exactly.



- systematize their knowledge about what they learnt. 

I-ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng………Tên:…….

     Nội dung cần nhắc nhở:

· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.

· Trang phục đúng qui định.

 II- KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 0 phút. Tên:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


  Câu hỏi kiểm tra: 



Students answer the questions by themselves.

III-GIẢNG BÀI MỚI: 

· Tuần thứ 15: 
	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	           Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	1


	- Revise students some useful expressions they learnt from unit 1 to unit 5.

- Check and review students some newwords and its definitions.

- Remind students about the use of passive voice in the sentences.

- Give students more exercises about unit 1, 2, 3, 4 and 5.
	   90’
	- Ask and answer

- Explaining and describing

- Explaining


IV- TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 0 phút

Retell the main points of the lesson.

V- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian: 0   phút


- Review more at home.


- Students practice by themselves.

VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương, pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên


 Time is enough to explain the lesson.

   


                                                      Ngày  05 tháng 9 năm 2016

 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


        Chữ ký giáo viên

         VƯƠNG THANH THỦY
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